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ベトナム語 日本語 日本語 ベトナム語

Nuôi(	động	vật) 1 クリーニング 18

Xây	dựng 2 マンション 19

Chạy	(trên	đường) 3 だいどころ 20

Xin	(nghỉ) 4 ほかの人 21

Có	thể	nhìn	thấy 5 はっきり 22

Có	thể	nghe	thấy 6 ほとんど 23

Hoàn	thành,	xây	dựng 7 すばらしい 24

Mở	lớp	học 8 ほんだな 25

Động	vật	cảnh 9 いつか 26

Giọng	nói 10 ゆめ 27

Sóng	 11 まんが 28

pháo	hoa 12 かたち 29

Phong	cảnh 13 しゅじんこう 30

Thời	gian	ban	ngày 14 ポケット 31

Ngày	xưa 15 ロポット 32

Dụng	cụ 16 じゆうに 33

Máy	bán	hàng	tự	động 17 そら 34
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